
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/09/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24205208649  Đinh Thị Lan  Anh 06/12/2000 Khánh Hòa 28SBN3

2 25207216242  Đỗ Thị Bích  Anh 05/06/2001 Đắk Lắk 28SBN3

3 25207100681
 Nguyễn Phan
Quỳnh

 Chi 28/11/2001 Nghệ An 28SBN3

4 25217203093  Nguyễn Nhật  Diễn 29/05/2001 Đà Nẵng 28SBN3

5 25217107793  Trần Đắc Hồng  Đức 19/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

6 25207211837  Nguyễn Thị  Hoài 08/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN3

7 24205210729  Huỳnh Thị Phương  Kiều 27/06/2000 Bình Định 28SBN3

8 25207205667  Châu Phương  Lan 29/04/2001 Đà Nẵng 28SBN3

9 25202107155  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 15/01/2001 Bình Định 28SBN3

10 25207101296  Nguyễn Thị Ngọc  Linh 31/01/2001 Quảng Bình 28SBN3

11 25207103911  Đỗ Thị Cẩm  Linh 26/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN3

12 25207200455  Nguyễn Thị Phương  Linh 18/06/2001 Quảng Bình 28SBN3

13 25217117194  Nguyễn Tấn  Lộc 30/07/2001 Hà Nội 28SBN3

14 25217103835  Phan Tuấn  Lực 20/09/2001 Đà Nẵng 28SBN3

15 25202403557  Trần Thị Thanh  Ngân 05/01/2001 Đà Nẵng 28SBN3

16 25207100432  Nguyễn Thị Thảo  Ngọc 11/09/2001 Quảng Bình 28SBN3

17 25207116302  Trần Thị Như  Ngọc 09/03/2001 Đắk Lắk 28SBN3

18 25207109253  Võ Trần Như  Nguyệt 30/09/2001 Đà Nẵng 28SBN3

19 25217103787  Ngô Lê Hồng  Phong 15/10/2001 Đà Nẵng 28SBN3

20 25217105073  Nguyễn Đình  Phúc 19/09/2001 Quảng Nam 28SBN3

21 25207201823  Lý Thị Nhật  Quyên 28/04/2001 Quảng Trị 28SBN3

22 25207104388  Trần Thị Lan  Quỳnh 09/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

23 25207109963  Cao Thị Ngọc  Quỳnh 12/01/2001 Đắk Nông 28SBN3

24 25207102636  Trần Thị  Tài 12/04/2001 Quảng Ngãi 28SBN3

25 25217104592  Phạm Trần Anh  Tài 28/04/2001 Kon Tum 28SBN3

26 25217109826
 Hoàng Nguyễn
Mạnh

 Tân 15/01/2001 Quảng Nam 28SBN3

27 24217102580  Hoàng Nhật  Minh 14/04/1999 Đắk Lắk 26TYC6 Thi ghép

28 25217104477  Nguyễn Tấn Việt  Hưng 10/05/2001 Đà Nẵng 28CSC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 25217101803  Bùi văn  thành 11/07/1999 Quảng Bình 28SBN3

2 25208707628  Nguyễn Thị Thu  Thảo 10/08/2001 Quảng Nam 28SBN3

3 25203409947  Hoàng Thị  Thuỳ 09/10/2001 Kon Tum 28SBN3

4 25213409180  Nguyễn Hoàng  Trung 08/03/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN3

5 25212402029  Lê Quang  Trường 21/07/2001 Quảng Ngãi 28SBN3

6 25217109174  Nguyễn Thanh  Tùng 21/08/1999 Đà Nẵng 28SBN3

7 25203105858  Huỳnh Lê Triệu  Vi 13/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

8 25207104392  Trần Thị Diệu  Vi 02/08/2001 Đà Nẵng 28SBN3

9 25203409427  Huỳnh Thị Ngọc  Vĩ 05/12/2001 Quảng Nam 28SBN3

10 25217109631  Đinh Trần Xuân  Vũ 29/01/2000 Đà Nẵng 28SBN3

11 25207104890  Phạm Thúy  Vy 05/11/2001 Đà Nẵng 28SBN3

12 25217116065  Mai Dương Gia  Bảo 07/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3

13 25202109704  Trương Thị Ánh  Dương 14/10/2001 Quảng Bình 28SHT3

14 25203208022  Trương Đinh Hà  Giang 31/10/2001 Bình Định 28SHT3

15 25207105335  Trần Thị Trà  Giang 09/04/2001 Đà Nẵng 28SHT3

16 25203209076  Nguyễn Thị  Hiền 23/06/2001 Quảng Nam 28SHT3

17 25203301756  Hoàng Thị  Hiền 14/10/2001 Hà Tĩnh 28SHT3

18 25212109477  Lê Thanh  Hiếu 11/04/2001 Đà Nẵng 28SHT3

19 25218709764  Nguyễn Minh  Huy 11/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3

20 24203202620  Tạ Thảo  Lan 27/07/2000 Đắk Lắk 28SHT3

21 25202905356  Phan Thị  Lệ 02/03/2001 Quảng Nam 28SHT3

22 24203204895  Nguyễn Khánh  Ly 05/10/2000 Quảng Bình 28SHT3

23 25207101288  Nguyễn Ngọc Trà  My 10/02/2001 Quảng Ngãi 28SHT3

24 25207108425  Trương Thị Thu  Ngân 02/05/2001 Đà Nẵng 28SHT3

25 25207205463  Phan Thị Kim  Ngân 10/05/2001 Quảng Nam 28SHT3

26 25207213021  Nguyễn Thị Khánh  Ngân 28/10/2001 Bình Định 28SHT3

27 25205107352  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 16/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3

28 25202605877  Phan Trần Khánh  Nguyên 14/06/2001 Đà Nẵng 28SHT3
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1 25207100532  Châu Thị Như  Nguyệt 14/02/2001 Gia Lai 28SHT3

2 25202207898  Nguyễn Thị  Nhàn 15/04/2001 Quảng Nam 28SHT3

3 25202503700  Lê Nguyễn Quỳnh  Nhi 09/12/2001 Đà Nẵng 28SHT3

4 25203113479  Nguyễn Thị Tố  Như 14/10/2001 Đắk Lắk 28SHT3

5 25202601694  Lê Thị Cẩm  Nhung 22/08/2001 Hà Tĩnh 28SHT3

6 25208605776  Võ Hồng  Nhung 31/05/2001 Bình Định 28SHT3

7 25217109439  Hoàng Kim  Quốc 11/03/2001 Đà Nẵng 28SHT3

8 25202113911  Trần Lê Diễm  Quỳnh 26/10/2001 Quảng Trị 28SHT3

9 24203104099  Nguyễn Thị Thanh  Thanh 02/11/2000 Quảng Nam 28SHT3

10 25203209452  Đặng Lê Thanh  Thảo 10/09/2001 Quảng Nam 28SHT3

11 25207105313  Trần Thị Thu  Thảo 05/11/2001 Đà Nẵng 28SHT3

12 25203116584  Nguyễn Thị  Thú 22/05/2001 Quảng Trị 28SHT3

13 25217107243  Nguyễn Văn  Thuận 17/04/2001 Quảng Trị 28SHT3

14 25207208679  Nguyễn Thị Thanh  Thủy 21/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3

15 25218716258  Lê Hữu  Tiến 25/01/2001 Quảng Bình 28SHT3

16 25207214888  Nguyễn Thị  Trang 05/09/2002 Hà Tĩnh 28SHT3

17 24217116579  Lê Thanh  Tuấn 21/09/2000 Thanh Hóa 28SHT3

18 25217104276  Nguyễn Phương  Tuấn 10/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3

19 25203109960  Nguyễn Thanh  Tuyền 20/08/2001 Đắk Lắk 28SHT3

20 25203207354  Võ Thị Thanh  Tuyền 02/01/2001 Quảng Nam 28SHT3

21 25202315562  Lê Thị Tường  Vy 28/06/2001 Quảng Ngãi 28SHT3

22 25202116172  Dương Thị Bảo  Xuyên 03/12/2001 Quảng Trị 28SHT3

23 25202208961  Phạm Thị Thu  Hà 03/03/2001 Đắk Lắk 28TBN5 Thi ghép

24 25212108313  Phạm Công  Duy 23/07/2001 Đà Nẵng 28THT4 Thi ghép

25 25202405054  Phạm Thị Thu  Thảo 05/09/2001 Quảng Nam 28TSC5 Thi ghép

26 25212215919  Nguyễn Duy  Cường 20/06/2001 Quảng Nam 28TYC4 Thi ghép
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